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TT Mi m6n hoc TOn m6n hgc Ngiy thi Gid thi Ghi chri
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1 0101000666 Kinh t6 ri m6 0i/08i2024 07930

2 010r000709 K6 to6n ngAn hAng 05.08t2024 0793 0

-) 0101000713 To6n tii chinh 05108t2024 07930

4 0101000715 Qudn tri hoc 0s108i2021 07o10",e- "

_5 0101000723 Marketing cdn bin 05i08i2024 07930

6 0101000737 Thuong mai di6n trr 0510812024 07930

1 0101000779 Quin tri ngu6n nh6n 1uc 0s0812a21 07930

8 010i000783 QuAn tri tdi chinh 0s10812024 07930

9 0101000788 Phdn tich hoat d6ng kin}L doanh 051082024 07930 (

10 0101000802 Quin trirui ro 0510812024 07930 +

11 01010008r7 vi6t (i) 05i08/2024 07930

1.2 0101000907 LuAt du lich 0510812024 07930

13 0101000972 Mang m5y tinh 05 08,2024 07o10" D'"

11 01 01 001 01 3 K6 torin thucmg mai drch r.u 05108t2024 fl7oi0' ---
15 010100i206 Tdm ly hoc dar cuong 0510812024 07930

16 0101001228 Nlanagement information lvlA 1 0510812021 07930

t1 0101001244 Eqc (1) 0510812021 0793 0

18 0101001248 Ngh" - N6i (4) 05t08t2024 0793 0

19 0101001348 Doc hi;5u (3) 0510812024 07930

20 0101001349 Ngu phdp - Viet (4) 0510812021 07930

2t 0101001373 Tdm ly kh5ch hdng 05,0812024 07930

22 0i01000684 Nguy€n li, k0 to6n 05108t2024 0993 0

_) 0101000797 QuAn tri chi5n luoc 0510812021 0Qo10

4,1LA 0101000798 H€ th6ng th6ng tin quin ly 0s10812024 09oi0--i""

25 0101000923 Tinh to6n co bin trong logistics 05108t2024 0Qoi0

26 0101001 196 Qudn tri Linux 1 051082024 09o1 0" ---
2'7 0101001227 Thuc hinh s6 s6ch kti to6n - 86o c6o tdi chinh 0510812024 0Qo10"-a'"

28 0101001256 Giao nhan ian tai quoc ie 05 082024 0Qoi0

29 0i01001264 Nghe - Nr6i (2) 05108t2021 09930

t0 0r0r00129s Trrr.en rf iem drr lich r ' 0 5/08/? 0, 09o10
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TT Mã môn học Tên môn học Ngày thi Giờ thi Ghi chú

31 0101001347 Nghe - Nói (4) 05/08/2024 09g30

32 0101001351 Thông dịch tiếng Hàn thương mại (1) 05/08/2024 09g30

33 0101000386 Luyện dịch (2) 05/08/2024 13g30

34 0101000665 Tin học 05/08/2024 13g30

35 0101000746 Kinh tế ngoại thương 05/08/2024 13g30

36 0101000784 Quản trị sản xuất 05/08/2024 13g30

37 0101000791 Thực hành quản trị trên máy 05/08/2024 13g30

38 0101000800 Quản trị dự án 05/08/2024 13g30

39 0101000969 Ngữ pháp nâng cao 05/08/2024 13g30

40 0101000971 Cơ sở dữ liệu 05/08/2024 13g30

41 0101001007 Hành vi tổ chức 05/08/2024 13g30

42 0101001069 Nghiệp vụ tài chính quốc tế 05/08/2024 13g30

43 0101001222 Kế toán tài chính (1) 05/08/2024 13g30

44 0101001249 Đọc (3) 05/08/2024 13g30

45 0101001266 Ngữ pháp - Viết (2) 05/08/2024 13g30

46 0101001317 Phân tích và đầu tư chứng khoán 05/08/2024 13g30

47 0101000411 Pháp luật kinh tế 05/08/2024 15g30

48 0101000423 Quản trị hành chính văn phòng 05/08/2024 15g30

49 0101000657 Thương mại điện tử 05/08/2024 15g30

50 0101000685 Thuế 05/08/2024 15g30

51 0101000689 Nguyên lý thống kê 05/08/2024 15g30

52 0101000895 Địa lý kinh tế - xã hội thế giới 05/08/2024 15g30

53 0101000899 Logistics và chuỗi cung ứng căn bản 05/08/2024 15g30

54 0101000970 Pháp luật kinh doanh xuất nhập khẩu 05/08/2024 15g30

55 0101001011 Sử dụng bảng tính nâng cao 05/08/2024 15g30

56 0101001141 Pháp luật Tài chính - Ngân hàng 05/08/2024 15g30

57 0101001149 Phân tích tài chính 05/08/2024 15g30

58 0101001219 Quản trị chuỗi cung ứng 05/08/2024 15g30

59 0101001221 Quản trị bán lẻ 05/08/2024 15g30

60 0101001229 Recording financial transactions FA1 05/08/2024 15g30

61 0101001243 Viết (1) 05/08/2024 15g30

62 0101001375 Photoshop căn bản 05/08/2024 15g30
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TT Mfl mdn hgc TOn mdn hgc Ngiry thi Gid thi Ghi chri
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63 0101000667 L,r thuv6t tAi chinh ti€n t€ 0610812024 07930

64 0i01000669 Tu duy phin bi6n 0610812a24 07930

65 0101000789 K6 to6n quin tri 06108t2024 07930

65 0r0i000953 Ki6m so5t nQib0 0610812024 07930

67 01010003 12 Tiiing Anh (2) 061082024 09o10

68 010i000714 Dao dirc kinh doanh vd. vdn h6a doani nghi€p 0610812024 OQol0

69 0101000725 Tin hoc fmg dung trong kinh doanh. 0610812024 0Qoi 0

10 0101000780 Quin tri ch6t luong 061082024 0993 0

-t1 0101000924 Nghi€p ru ph6n ph6i hAng hoa 06t0812024 09930

12 0101000996 Ph6n luAt kinh doanh thucrns mai 0610812024 09930

73 0101001070 Nghi€p vu thanh to6n qu6c t6 06,0812024 09o-l0-- o"

t+ 0101001226 Ling dung phAn m6m k6 toan doanh nghi6p 060812024 09g3 0

15 0101001238 Nghi€p vu kinh doanh thLrcrng mai 06108t2024 09930 z

76 0101001240 Edu tu qu6c tii 0610812024 0Qol 0
r0

11 0101001250 Anh rdn rudt nhdp khau ill 06t08t2024 09930 P,

,-\

18 0101000670 Soan th6o vdn b6n 06108t2024 13930

79 0i01000742 Ddm ph6n thucrng mai 0610812024 13930

80 0101000776 TAm iy hoc quin llf 060812024 11o10

81 0101000792 Quin tri su thay d6i 060812024 I io10

82 0101000855 Ticng Hdn (2) 0610812024 13930

83 0101000936 Nghiep vu lir hdnh 0610312024 i3930

84 0101000965 Gi6o duc chinh tri 0610812024 lloi0"o--

85 0101000997 Tu duv thiet ke 06t0812021 13g30

86 010 1001 0 15 K6 to6n hdnh chinh sir nghi€p a610812024 13930

87 01 01001263 Ki6m to6n c5n bin 0610812024 13930

88 0i01001350 Bi6n dich ti6ng Hdn thucrng mai (1) 06t082021 13930

89 010100r372 Luit thucrng m4i 0610812024 13930

t



TT Mi m6n hgc TOn m6n hoc Ngny thi Gid thi Ghi chri

90 0101000389 Marketing qu6c t6 0610812024 1 5g30

91 0101000410 Phrip luAt kinh doanh qu6c t6 06108t2024 1 5g30

92 0101000469 To6n kinh t€ 06t0812021 1 5oi0

93 0i01000913 Dich vu khrich hdng 06,08,2024 1 5oi0'-5-- "

94 0i01000946 T6 chfc su ki6n 060812024 1 5g30

95 0101000973 C6u tnic du 1i6u vd giii thuAt {)61082024 1 5o10

96 010i00i018 K6 to6n xAy l6p 0610812024 1 5g30

91 0101001132 T6ng quan du lich 0610812024 i 5g30

98 01010011i7 Co so vdn h<ia Vi6t Nam 0610812024 i 5g30

99 0r0r00r r39 Marketing ngdn hdng 06108t2024 I5r:i0_--.--

100 0101001235 Marketing thuong mai 0610812024 Nw,o
101 0101001242 Ngh" - N6i (2) 06108.2024 Lr,\So

102 0i01001374 Nghi6n cuu marketing 0610812024 ffi,
103 0101001377 Xir iy vn phAn tich dlr 1i6u vdi SPSS 0610812024

4 rrgro

l,loi nhQn:

- Ban Gi{m Hicu (d6 bi6t);

- C6c thdnh vi€n H6i d6ng thi 1Ae tr"ien ktrai):

- C6c Ban giiip vi€c IIDTKTMH (d6 ttrgc hien);

- Ban thanh tla thi;.^ ,': ,- Snlr iien (de thuc hjen):

- Luu:HETKTMH.
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